
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

_______________________

STT MSSV Họ tên Mức TC Số tháng Thành tiền Diện xét

1 1715413 Nông Minh Quang 140,000 đ 6 840,000 đ DTVC 

2 19120443 Hoàng Văn Tiệp 140,000 đ 6 840,000 đ DTVC 

3 19120444 Nay Wĩ 140,000 đ 6 840,000 đ DTVC

4 19120559 Hà Duy Lãm 140,000 đ 6 840,000 đ DTVC

5 19140351 Thiều Thị Thanh Duyên 140,000 đ 6 840,000 đ DTVC

6 19150102 Trần Thị Nguyên Khai 100,000 đ 6 600,000 đ HN/HCN

7 19150190 Triệu Thị Thu Thảo 140,000 đ 6 840,000 đ DTVC

8 19180178 Bá Đổng Thiên Vương 140,000 đ 6 840,000 đ DTVC 

9 19180225 Hoàng Thị Hà 140,000 đ 6 840,000 đ DTVC

10 19180376 Nông Thị Minh Tâm 140,000 đ 6 840,000 đ DTVC 

11 19200229 Hoàng Văn Tấn 140,000 đ 6 840,000 đ DTVC

12 20110267 Nông Thị Nhung 140,000 đ 6 840,000 đ DTVC

13 20127472 Bùi Thị Dung 140,000 đ 6 840,000 đ DTVC

14 20127509 Lu Phi Hùng 100,000 đ 6 600,000 đ HN/HCN

15 20127522 Nguyễn Hữu Khải 100,000 đ 6 600,000 đ HN/HCN

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC NHẬN TRỢ CẤP XÃ HỘI 

HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022 - 2023
Quyết định của thủ tướng chính phủ số 1121/1997/qđ-ttg ngày 23 tháng 12 năm 1997 về học bổng 

và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập

Quyết định số 194/2002/QĐ-TTg ngày 21/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh 

mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số 

học tại các trường đào tạo công lập



STT MSSV Họ tên Mức TC Số tháng Thành tiền Diện xét

16 20280086 Nguyễn Tiến Thành 100,000 đ 6 600,000 đ MC

17 21120485 Hoàng Thị Khôn 140,000 đ 6 840,000 đ DTVC

18 21150125 Nguyễn Ánh Tuyết 100,000 đ 6 600,000 đ MC

19 21180273 Trương Tiến Dũng 100,000 đ 6 600,000 đ HN/HCN

20 21280082 Nguyễn Thị Yến Như 100,000 đ 6 600,000 đ HN/HCN

21 21280097 Nguyễn Hoài Linh 100,000 đ 6 600,000 đ HN/HCN

22 19180419 Trần Thị My Trâm 100,000 đ 6 600,000 đ HN/HCN

23 18140328 Thạch Sơn 100,000 đ 6 600,000 đ HN/HCN

24 21140129 Nguyễn Doanh Xuân Tuyết 100,000 đ 6 600,000 đ HN/HCN

25 20190105 Nguyễn Ngọc Thư 100,000 đ 6 600,000 đ HN/HCN

26 21120554 Lê Văn Tấn 100,000 đ 6 600,000 đ HN/HCN

27 18150196 Trương Tuấn Minh 100,000 đ 6 600,000 đ HN/HCN

28 19180177 Nay H' Masa 140,000 đ 6 840,000 đ DTVC

29 22250034 Nguyễn Thị Nhường 100,000 đ 6 600,000 đ HN/HCN

30 22120043 Đoàn Minh Cường 100,000 đ 6 600,000 đ HN/HCN

31 22180132 Phạm Cao Thanh Nhã 100,000 đ 6 600,000 đ HN/HCN

32 22130045 Phan Lam Giang 100,000 đ 6 600,000 đ HN/HCN

33 22247034 Ngô Trung Hiếu 100,000 đ 6 600,000 đ HN/HCN

34 22120073 Lý Ngọc Dương 100,000 đ 6 600,000 đ HN/HCN

35 21200069 Chế Hoàng Duy 100,000 đ 6 600,000 đ HN/HCN

Tổng cộng danh sách có 35 sinh viên


